
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC 

TRUYỀN MÁU 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /HHTM-HCTH 

V/v kê khai giá của một số đơn 

vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu 

chuẩn áp dụng cho đối tượng 

thanh toán không phải từ Ngân 

sách Nhà Nước và Qũy Bảo 

hiểm Y tế 

              Khánh Hòa, ngày     tháng 7 năm 2024 

 

Kính gửi: Các cơ sở Y tế ngoài công lập 

    

Thực hiện Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Thông tư 

233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 56/2014/TT-BTC.  

Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Khánh Hòa gửi bảng kê khai mức 

giá của một số đơn vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn áp dụng cho đối tượng 

thanh toán không phải từ Ngân sách Nhà Nước và Qũy Bảo hiểm Y tế (đính kèm 

Bảng kê khai mức giá). 

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 11/7/2024 

Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Khánh Hòa xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai. 

(Đính kèm danh sách các cơ sở Y tế ngoài công lập) 

 
Nơi nhận:                                         
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT, B/cáo); 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Long 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ NGOÀI CÔNG LẬP  

(Kèm theo công văn số:       /HHTM-HCTH ngày     tháng 7 năm 2024 của Trung 

tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Tên đơn vị/cơ sở Địa chỉ 

1 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha 

Trang 

57-59 Cao Thắng, phường Phước 

Long, Nha Trang, Khánh Hòa 

2 Bệnh viện Đa khoa quốc tế 

Vinmec Nha Trang 

Đường Trần Phú, TDP 1 Tây Sơn, 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

3 Bệnh viện 22-12 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 

Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 

4 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nha 

Trang 

Lô 10, KDC Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

5 Công ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Thiện Hạnh 

17 Nguyễn Chí Thanh, TP Ban Mê 

Thuộc, tỉnh Đaklak 

6 Bệnh viện đại học Y dược Buôn 

Ma Thuột 

298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC  

TRUYỀN MÁU 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 

(Ban hành kèm theo Công văn số:       /HHTM-HCTH ngày     tháng 7 năm 2024 

của Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Khánh Hòa)  

 

1. Mức giá kê khai cung cấp cho đối tượng thanh toán không phải từ Ngân 

sách Nhà Nước và Qũy Bảo hiểm Y tế. 

ST

T 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Quy 

cách, 

chất 

lượng 

(Thể tích 

thực (± 

10%) ml) 

Đơn 

vị 

tính 

Mức giá 

kê khai 

hiện hành 

Mức giá 

kê khai 

mới 

Mức 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng/ 

giảm 

Ghi 

chú 

1 
Máu toàn phần 

250ml 
285 Đồng 1.124.000 1.124.000 0 0  

2 
Máu toàn phần 

350ml 
395 Đồng 1.234.000 1.234.000 0 0  

3 

Khối hồng cầu 

từ 250ml máu 

toàn phần 

180 Đồng 1.088.000 1.088.000 0 0  

4 

Khối hồng cầu 

từ 350ml máu 

toàn phần 

230 Đồng 1.193.000 1.193.000 0 0  

5 

Huyết tương 

tươi đông lạnh 

100ml 

100 Đồng 174.000 174.000 0 0  

6 

Huyết tương 

tươi đông lạnh 

150ml 

150 Đồng 190.000 190.000 0 0  

7 

Tủa lạnh thể 

tích 10ml (từ 

250ml máu 

toàn phần) 

10 Đồng 88.000 88.000 0 0  

8 
Hồng cầu rửa 

250ml 
 Đồng 1.224.000 1.224.000 0 0  



9 
Hồng cầu rửa 

350ml 
 Đồng 1.329.000 1.329.000 0 0  

10 

Chi phí điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

       

10.

1 

Chi phí điều 

chế khối tiểu 

cầu gạn tách 

(chưa bao gồm 

dụng cụ gạn 

tách) 

250 Đồng 1.413.000 1.413.000 0 0  

10.

2 

Dụng cụ gạn 

tách 
       

10.

2.1 

Bộ dụng cụ 

tách tiểu cầu 

Nigale 

 Đồng 2.695.000 2.695.000 0 0  

10.

2.2 

Bộ dụng cụ 

tách tiểu cầu 

Trima 

 Đồng 2.970.000 2.970.000 0 0  

11 

Vận chuyển 

ngoài giờ hành 

chính (trong 

tỉnh) 

 Đồng 150.000 150.000 0 0  

12 

Vận chuyển 

trong giờ hành 

chính (trong 

tỉnh) 

 Đồng 100.000 100.000 0 0  

2. Bảng kê khai trên không có sự biến động về giá.  

3. Mức giá thu cho 01 đơn vị máu, chế phẩm máu (đã bao gồm xét nghiệm 

NAT & KTBT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển). 

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 11/7/2024  

Ghi chú: 

1. Mục 10.2 căn cứ vào Quyết định thầu sô 52/QĐ-HHTM ngày 09/02/2023 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm Bộ tách tiểu 

cầu từ máu trên thiết bị tự động gạn tách Nigale. Quyết định số 61/QĐ-HHTM ngày 

15/02/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm Bộ 

tách tiểu cầu từ máu trên thiết bị tự động gạn tách Trima. 



2. Khoản mục 10.2 có thể thay đổi khi có sự thay đổi về giá theo kết quả đấu 

thầu mới và được thông báo bằng văn bảng. 
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